Phụ lục I

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg  ngày 19/04/2006 
của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	ĐỊA

ĐIỂM
	NHIỆM VỤ

CÔNG TRÌNH
	GHI CHÚ

	I
	Vùng Đồng Tháp Mười
	
	
	

	1
	Kênh Tân Thành - Lò Gạch
	ĐT - LA
	Thoát lũ - tưới tiêu
	Ưu tiên (1)

	2
	Đê bao chống lũ TX. Cao Lãnh
	ĐT
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (1)

	3
	Kênh Đường Thét - Cần Lố
	ĐT
	Thoát lũ - tưới tiêu
	Ưu tiên (3)

	4
	Đê bao TT. Tân Thạnh
	LA
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (2)

	5
	Đê bao TT. Thạnh Hoá
	LA
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (2)

	6
	Đê bao TT. Hồng Ngự
	ĐT
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (2)

	7
	Đê bao TT. Mỹ An
	ĐT
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (2)

	8
	Đê bao TT. Tràm Chim
	ĐT
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (2)

	9
	Đê bao Lai Vung
	ĐT
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (2)

	10
	Hoàn thiện DA. Bảo Định đợt 2
	TG - LA
	Tưới tiêu - ngăn mặn
	Ưu tiên (4)

	11
	HT kênh cấp 1 Bình Thành
	LA
	Thoát lũ - tưới tiêu
	

	12
	Kênh Xuân Hoà - Cầu Ngang
	TG
	Tạo nguồn
	Ưu tiên (4)

	13
	Kênh 61
	LA
	Thoát lũ - dân cư
	Ưu tiên (3)

	14
	Kênh Đồng Tiến - Lagrange
	ĐT - LA
	Thoát lũ - tưới tiêu
	Ưu tiên (3)

	15
	Kênh Phước Xuyên - Hai Tam
	ĐT - LA -TG
	Thoát lũ - dân cư
	Ưu tiên (3)

	16
	Kênh An Phong - Mỹ Hoà - Bắc Đông
	ĐT - LA
	Thoát lũ - tưới tiêu
	

	17
	Kênh 2/9 Đốc Vàng Thượng
	ĐT
	Thoát lũ - dân cư
	Ưu tiên (3)

	18
	Kênh Khánh Chiến
	ĐT
	Thoát lũ - dân cư
	Ưu tiên (3)

	19
	Kênh Thống Nhất
	ĐT
	Thoát lũ - dân cư
	Ưu tiên (3)

	20
	Kênh Tân Công Chí - Đốc Vàng Hạ
	ĐT
	Thoát lũ - tưới tiêu
	Ưu tiên (3)

	21
	DA 5 kênh Bắc quốc lộ 1
	TG
	Bảo vệ CA trái
	Ưu tiên (3)

	22
	Kênh Nguyễn Văn Tiếp B
	ĐT - TG
	Thoát lũ
	Ưu tiên (3)

	23
	Kênh Cái Cái
	ĐT
	Thoát lũ - dân cư
	Ưu tiên (3)

	24
	Kênh An Bình
	ĐT
	Tưới - thoát lũ
	

	25
	DA bảo vệ VCAT Ba Rài - Phú An
	TG
	Bảo vệ CA trái
	Ưu tiên (3)

	26
	DA  bảo vệ VCAT Đồng Tháp
	ĐT
	Thoát lũ - dân cư
	

	27
	DA bảo vệ VCAT Thuốc Nhiêu - Mỹ Long
	TG
	Thoát lũ - dân cư
	Ưu tiên (3)

	II
	Vùng Tứ Giác Long Xuyên
	
	
	

	1
	Công trình Ba Hòn - T3
	KG
	KS lũ mặn
	Ưu tiên (4)

	2
	Kênh Hà Giang (cả cống Đầm Chích)
	KG
	Thoát lũ - dân cư
	Ưu tiên (4)

	3
	Nạo vét kênh Trà Sư - Tri Tôn
	AG - KG
	Kiểm soát lũ
	Ưu tiên (3)

	4
	Hoàn thiện kênh bảy xã (GĐ.2)
	AG
	Thoát lũ
	Ưu tiên (1)

	5
	Kênh Núi Chắc Năng Gù
	AG - KG
	Thoát lũ
	Ưu tiên (4)

	6
	Kênh Mỹ Thái Mười Châu Phú
	AG - KG
	Thoát lũ
	Ưu tiên (4)

	7
	Đê bảo vệ TP. Long Xuyên
	AG
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (2)

	8
	Đê bảo vệ TX. Châu Đốc
	AG
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (2)

	9
	Đê bảo vệ TT. Thốt Nốt
	CT
	Bảo vệ dân cư
	Ưu tiên (2)

	10
	Cống Vàm Răng
	KG
	KS lũ mặn
	Ưu tiên (4)

	11
	Cống và đập tràn Tam Bản
	KG
	Thoát lũ - ngăn mặn
	Ưu tiên (4)

	12
	Cống và đập tràn Tà Xăng
	KG
	Thoát lũ - ngăn mặn
	Ưu tiên (4)

	13
	6 hồ chứa nước vùng Bảy Núi
	AG
	CN đ.bào Khơ Mer
	Ưu tiên (2)

	14
	DATL phục vụ nuôi trồng thuỷ sản Xẻo Nhào - Chủ Vàng
	KG
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	15
	DATL phục vụ nuôi trồng thuỷ sản 
	AG
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	16
	DA bờ bao bảo vệ vùng nguyên 
liệu dứa Bình Sơn
	KG
	Bảo vệ cây ăn trái
	

	III
	Vùng Bán đảo Cà Mau
	
	
	

	1
	Cống Xẻo Rô
	KG
	KS mặn
	Ưu tiên (4)

	2
	Cống Biện Nhị
	CM
	KS mặn
	Ưu tiên (4)

	3
	DA nạo vét kênh đứng
	CT
	Dẫn ngọt, tiêu úng
	

	4
	Kênh Thốt Nốt
	CT
	Dẫn ngọt, tiêu úng
	

	5
	Các cống còn lại đê biển Tây
	CM
	KS mặn
	Ưu tiên (4)

	6
	Nâng cấp đê Cù Lao Dung
	ST
	PCLB
	Ưu tiên (3)

	7
	Kè kênh Xáng Xà No
	HG
	Chống sạt lở
	

	8
	Kè Gềnh Hào
	BL
	Chống sạt lở
	Ưu tiên (2)

	9
	Kè sông Cần Thơ (TP. Cần Thơ)
	CT
	Chống sạt lở
	Ưu tiên (2)

	10
	Kè sông Masspero (TX. Sóc Trăng)
	ST
	Chống sạt lở
	Ưu tiên (2)

	11
	DATL  vùng 6 xã Mỹ Xuyên -TV1
	ST
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	12
	Cống Hậu Giang 3
	HG
	KSM - tiêu úng
	Ưu tiên (4)

	13
	Bảo vệ VCAT. TP. Cần Thơ
	CT
	Bảo vệ CA trái
	

	14
	HTTL phục vụ nuôi tôm Long Điền - Đông Hải

	BL
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	15
	HTTL phục vụ nuôi tôm Tắc Vân - Cái Keo
	BL
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	16
	HTTL  phân ranh mặn ngọt QL-PH
	BL - ST - CM
	Chuyển đổi sản xuất
	Ưu tiên (4)

	17
	DA HTTL vùng 2 Nam Cà Mau
	CM
	Chuyển đổi sản xuất
	

	18
	DA HTTL vùng 3 Bắc Cà Mau
	CM
	Chuyển đổi sản xuất
	

	19
	Khai thác bãi bồi Viên Lang
	HG
	Khai hoang du lịch
	

	20
	HT đê bao Long Mỹ Vị Thanh
	HG
	Kiểm soát mặn
	Ưu tiên (4)

	21
	Nạo vét kênh Xà No 2
	HG
	Tưới tiêu - thoát lũ
	Ưu tiên (4)

	22
	DATL vùng 6 xã Mỹ Xuyên -TV2
	ST
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	23
	DATL  vùng Vàm Răng - Ba Hòn
	KG
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	24
	2 Ô TL phục vụ thuỷ sản Kiên Giang
	KG
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	25
	2 Ô TL phục vụ TS Cà Mau
	CM
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	26
	2 Ô TL phục vụ TS Bạc Liêu
	BL
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	27
	DA ổn định sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard
	ST
	Ngăn mặn xoá đói giảm nghèo
	

	IV
	Vùng giữa sông Tiền sông Hậu
	
	
	

	1
	Kênh nối sông Tiền sông Hậu
	ĐT - VL
	Thoát lũ tưới tiêu
	Ưu tiên (3)

	2
	Kè sông Cổ Chiên (TX. Vĩnh Long)
	VL
	Chống sạt lở
	Ưu tiên (2)

	3
	DA Bắc Bến Tre
	BT
	KSM-tưới-tiêu
	

	4
	Đê bao bảo vệ VCAT một số vùng Vĩnh Long
	VL
	Bảo vệ cây ăn trái
	

	5
	HTTL phục vụ TS nước ngọt Vĩnh Long
	VL
	NTTS
	

	6
	Đê bao bảo vệ VCAT huyện chợ Lách 
	BT
	Bảo vệ cây ăn trái
	

	7
	DA cấp nước ngọt từ sông Ba Lai nuôi trồng TS Bình Đại Ba Tri
	BT
	Nuôi trồng thuỷ sản
	Ưu tiên (4)

	8
	CTTL phục vụ thuỷ sản
	AG
	Nuôi trồng thuỷ sản
	

	9
	Các kênh cấp 2 lớn còn lại trong 
vùng Nam Măng Thít
	TV
	Tưới tiêu và giao thông
	Ưu tiên (4)


Ghi chú:  (1) Hoàn chỉnh  

                 (2) Bảo vệ dân cư, cấp nước sạch 

                 (3) Ðã có dự án 

                 (4) Khép kín hệ thống  

Phụ lục II

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

GIAI ĐOẠN SAU 2010, DỰ KIẾN ĐẾN NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg  ngày 19/04/2006 
của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	ĐỊA

ĐIỂM
	NHIỆM VỤ

CÔNG TRÌNH

	I
	Vùng Đông Vàm Cỏ Đông
	
	

	1
	Kênh cấp I
	LA
	Thoát lũ - tưới - tiêu

	2
	Đê, bờ bao
	LA
	KS lũ, mặn

	3
	Cống cấp I,II
	LA
	Tưới - tiêu - ngăn mặn

	4
	Cống KS Lũ và KS mặn
	LA
	KS lũ, mặn

	II
	Vùng Tả sông Tiền
	
	

	1
	DA Bảo vệ VCAT Ông Mười Trà Tân
	TG
	Bảo vệ CATrái

	2
	Nạo vét kênh 14
	TG
	Tạo nguồn

	3
	Cống Nghĩa Trí
	TG
	Ngăn mặn

	4
	Kênh Sáu Àu - Xoài Hột
	TG
	Thoát lũ – tưới - tiêu

	5
	Kênh Cả Đức
	ĐT
	Thoát lũ – tưới - tiêu

	6
	Kênh Sông Trăng - Cả Gừa
	ĐT
	Thoát lũ – tưới - tiêu

	7
	Cống Bình Tâm
	LA
	Ngăn mặn

	8
	Cống Tầm Vu
	LA
	Ngăn mặn

	9
	Cống Kỳ Son
	LA
	Ngăn mặn

	10
	Kênh 7
	TG
	Thoát lũ - tưới - tiêu

	11
	Kênh 10 - Phú An
	TG
	Thoát lũ - tưới - tiêu

	12
	Kênh 9
	TG
	Thoát lũ - tưới - tiêu

	13
	Xử lý sạt lở kênh Chợ Gạo
	TG
	Chống xói lở

	14
	Xử lý các điểm sạt lở biên giới
	ĐT
	Chống xói lở

	15
	Kè Sa Đéc (GĐ2)
	ĐT
	Chống xói lở

	16
	Kè chống sói lở TT. Hồng Ngự
	ĐT
	Chống xói lở

	17
	K.Nguyễn Văn Tiếp
	
	Thoát lũ - tưới - tiêu

	III
	Vùng Tứ Giác Long Xuyên
	
	

	1
	CT Bình Giang 1
	KG
	KS Lũ và mặn

	2
	CT Bình Giang 2
	KG
	KS Lũ và mặn

	3
	Cống và kênh Cái Tre
	KG
	KS Lũ và mặn

	4
	Kênh Nông Trường
	KG
	Thoát lũ

	5
	Các cống dọc kênh Vĩnh Tế
	AG - KG
	KS Lũ

	6
	Đê bao TT Chợ Vàm
	AG
	Bảo vệ dân cư

	7
	Đê bao TT Phú Mỹ
	AG
	Bảo vệ dân cư

	8
	Rạch Vĩnh Trường - An Giang
	AG
	Cấp nước

	9
	DATL phục vụ nuôi trồng TS Vàm Răng Ba Hòn
	KG
	NTTS

	IV
	Vùng Bán Đảo Cà Mau
	
	

	1
	Kênh Nàng Thứ Bảy
	KG
	Dẫn ngọt, tiêu úng

	2
	Kênh Ranh
	KG
	Dẫn ngọt, tiêu úng

	3
	Kênh trục dẫn ngọt Bạc Liêu
	ST - BL
	Chuyển đổi sản xuất

	4
	DAĐT XD HTTL vùng 4 Nam Cà Mau
	CM
	Chuyển đổi sản xuất

	5
	Cống Bảy Ghe
	CM
	KS mặn

	6
	Cống Tiểu Dừa
	CM
	KS mặn

	7
	Cống Lung Danh
	CM
	KS mặn

	8
	Cống Kênh Tư
	CM
	KS mặn

	9
	Cống Áp Huế
	CM
	KS mặn

	10
	Cống Lung Tràm
	CM
	KS mặn

	11
	Cống Mũi Tràm
	CM
	KS mặn

	12
	Cống Rạch Ròng
	CM
	KS mặn

	13
	Cống Rạch Trại
	CM
	KS mặn

	14
	Bãi bồi Viên Lang
	HG
	Khai hoang - du lịch

	15
	HT trạm bơm điện nhỏ vùng Nông sản tập trung
	HG
	Tưới - Tiêu

	16
	2 Dự án vốn WB2 (Ô Môn Xà No, Quản Lộ Phụng Hiệp)
	
	Chống xói lở

	17
	Kè chống sạt lở khu dân cư TT Năm Căn
	CM
	Chống xói lở

	18
	Bờ kè chống sạt lở của biển Đá Bạc
	CM
	Chống xói lở

	19
	Bờ kè chống sạt lở của biển Khánh Hội
	CM
	Chống xói lở

	20
	Bờ kè chống sạt lở khu vực chợ Tân Tiến
	CM
	Chống xói lở

	21
	Bờ kè chống sạt lở khu vực biển Mũi Cà Mau
	CM
	Chống xói lở

	22
	DA bờ kè Xóm Chài
	CT
	Chống xói lở

	23
	DA Kè chống sạt lở cửa sông ven biển Gành Hào
	BL
	Chống xói lở

	24
	Đê Biển Đông Cà Mau
	CM
	KS mặn

	25
	Cống sông Cái Lớn
	KG
	KS mặn

	V
	Vùng giữa sông Tiền sông Hậu
	
	

	1
	Đê bao bảo vệ VCATr Đồng Tháp
	ĐT
	Bảo vệ CATrái

	2
	DA Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao
	AG
	KSL - Tưới - tiêu

	3
	Nạo vét kênh Thần Nông
	AG
	Tưới - Tiêu

	4
	Kiên cố hoá kênh mương Vĩnh Long
	VL
	Tưới - Tiêu

	5
	7 kênh cấp 2 tại nơi đã XD cống trong DAWB Trà Vinh
	TV
	Tưới - Tiêu

	6
	HTTL Cái Quao
	BT
	KSM - Tưới - Tiêu

	7
	HTTL phục nuôi TS huyện Thạnh Phú
	BT
	NTTS

	8
	Kè bảo vệ sông Bến Tre
	BT
	Chống xói lở

	9
	Chống xói lỡ sông Giao Hòa
	BT
	Chống xói lở

	10
	Kè cái Vồn
	VL
	Chống xói lở

	11
	Kè Tam Bình
	VL
	Chống xói lở

	12
	Kè Trà Oân
	VL
	Chống xói lở

	13
	Kè Long Hồ
	VL
	Chống xói lở

	14
	Kè phường 2 - TXVL
	VL
	Chống xói lở

	15
	Đê biển Thạnh Phú
	
	KS mặn

	16
	Cống Hàm Luông
	BT
	KS mặn

	VI
	Các công trình kiểm soát lũ cả năm kết hợp giao thông, thuỷ sản và dân cư.
	
	KSL - GT - TS


